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https://vdsc.com.vn/tin-tuc/tin-rong-viet/chung-khoan-rong-viet-bao-lai-hon-408-ty-dong-vuot-hon-51-ke-hoach-nam-2023-n115?groupId=1


VN-Index 1182,8 0,12% VN30 1189,6 0,37% HNX-Index 229,7 0,13%
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NỖ LỰC GIỮ SẮC XANH

NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

❖ Thị trường tiếp tục sắc xanh khi bước vào tuần mới. Tuy nhiên, điểm tăng

chỉ dừng ở mức thấp và thị trường nhanh chóng lùi bước trở lại. Diễn biến

giằng co và thăm dò dưới vùng tham chiếu là chủ đạo trong phiên. Cũng

như các phiên trước, thị trường tiếp tục được hỗ trợ và hồi phục trở lại khi

về cuối phiên giao dịch.

❖ Với nỗ lực hỗ trợ vẫn còn, nhiều nhóm ngành vẫn giữ được sắc xanh nhưng

diễn biến phân hóa trên thị trường khá rõ nét. Nhóm Ngân hàng chững lại

và giảm khả năng hỗ trợ cho thị trường nhưng thay vào đó nhóm Thép

vươn lên và tạo động lực hỗ trợ. Bên cạnh đó nhóm Chứng khoán, nhóm

Bất động sản và một số cổ phiếu đơn lẻ cũng có diễn biến sôi động.

❖ Thị trường có trạng thái rung lắc trong phiên sau nhịp tăng vượt cản 1.170

điểm. Tuy nhiên, thị trường vẫn được hỗ trợ khi lùi bước và có nỗ lực giữ

sắc xanh. Đồng thời thanh khoản tăng so với phiên trước, cho thấy dòng

tiền vẫn còn nỗ lực hỗ trợ và luân chuyển trên thị trường để tìm kiếm cơ hội

ngắn hạn.

❖ Trạng thái tranh chấp có thể tiếp diễn trong phiên giao dịch tiếp theo

nhưng dự kiến thị trường vẫn được hỗ trợ và nâng đỡ. Vùng cản tiếp theo

cần lưu ý là vùng quanh 1.200 điểm.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

❖ Quý Nhà đầu tư có thể kỳ vọng khả năng tăng điểm

của thị trường.

❖ Hiện tại có thể cân nhắc lựa chọn các cổ phiếu đang

có tín hiệu tốt từ vùng hỗ trợ để mua tích lũy với kỳ

vọng tăng giá ngắn hạn.
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ĐIỂM TIN TỨC MỚI NHẤT

Dự báo rủi ro tín dụng năm 2024

Việc tín dụng tăng tốc đột ngột vào tháng cuối năm 2023 có thể khiến pha 

loãng nợ xấu, đưa tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng về mức thấp trong quý 4. 

Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể sẽ tăng trở lại trong nửa đầu năm 2024 khi tăng 

trưởng tín dụng chậm lại và các yếu tố vĩ mô chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Xem thêm

Trong nước Tín dụng

Phải ban hành Thông tư hướng dẫn trước khi Luật Đất đai (sửa đổi) có 

hiệu lực

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành rà soát, đề xuất số nghị định, thông tư 

hướng dẫn chi tiết, ban hành trước thời điểm có hiệu lực của các điều khoản 

trong Luật là ngày 1/4/2024 và ngày 1/1/2025. Xem thêm

Trong nước Chính sách

Dow Jones lần đầu vượt mốc 38,000 điểm

Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào ngày thứ Hai (22/01), khi nhà đầu tư tiếp tục 

đẩy chỉ số lên mức đỉnh lịch sử. Xem thêm

Dầu tăng 2% vì nguy cơ gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tăng mạnh vào ngày thứ Hai (22/01), sau khi Ukraine được cho là đã 

tấn công một cơ sở nhiên liệu lớn của Nga vào cuối tuần trước, làm dấy lên lo 

ngại mới về sự gián đoạn nguồn cung. Xem thêm

Vàng thế giới giảm khi nhà đầu tư bớt hào hứng về khả năng giảm lãi suất 

nhanh chóng

Giá vàng giảm vào ngày thứ Hai (22/01), khi nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng vào 

việc hạ lãi suất của Mỹ vào cuối tháng 3/2024 và đà leo dốc của thị trường 

chứng khoán càng làm giảm sự quan tâm đến kim loại quý trú ẩn an toàn. Xem

thêm

Thế giới Thị trường

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục kéo dài thời gian trượt dốc

Theo dữ liệu của Bloomberg, tính đến hết ngày 19/1, tình trạng sụt giảm của thị 

trường chứng khoán tồi tệ đến mức chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông 

(Trung Quốc) đã mất khoảng 6.300 tỷ USD vốn hoá thị trường kể từ khi đạt đỉnh 

vào năm 2021. Xem thêm

Thế giới Thị trường

Doanh thu môi giới chứng khoán sụt giảm trong quý 4, nhưng dư nợ 

margin toàn thị trường lại tăng mạnh

Dư nợ cho vay tăng khoảng 15.000 trong quý 4/2023 (trong đó margin tăng 

13.000 tỷ) nhưng tổng doanh thu môi giới của các công ty chứng khoán lại 

giảm 21% so với quý 3. Xem thêm

Trong nước Chứng khoán

Phát hành 127.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý I

Bộ Tài chính giao Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành 127.000 tỷ đồng trái 

phiếu Chính phủ trong quý I.2024 (gồm cả huy động từ Bảo hiểm Xã hội Việt 

Nam).Xem thêm

Trong nước Tiền tệ

https://vneconomy.vn/du-bao-rui-ro-tin-dung-nam-2024.htm
https://vietnambiz.vn/pho-thu-tuong-phai-ban-hanh-thong-tu-huong-dan-truoc-khi-luat-dat-dai-sua-doi-co-hieu-luc-202412221412287.htm
https://vietstock.vn/2024/01/dow-jones-lan-dau-vuot-moc-38000-diem-773-1148282.htm
https://vietstock.vn/2024/01/dau-tang-2-vi-nguy-co-gian-doan-nguon-cung-34-1148285.htm
https://vietstock.vn/2024/01/vang-the-gioi-giam-khi-nha-dau-tu-bot-hao-hung-ve-kha-nang-giam-lai-suat-nhanh-chong-759-1148286.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan-trung-quoc-tiep-tuc-keo-dai-thoi-gian-truot-doc-post338245.html
https://cafef.vn/bat-ngo-doanh-thu-moi-gioi-chung-khoan-sut-giam-trong-quy-4-nhung-du-no-margin-toan-thi-truong-lai-tang-manh-188240123001953926.chn
https://stockbiz.vn/tin-tuc/phat-hanh-127000-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-trong-quy-i/22927206
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LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG THỜI GIAN TỚI

Sự kiện trong nước

Thời gian Sự kiện

01/01/2024 Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI)

15/01/2024 Công bố thành phần cổ phiếu mới trong VN30

18/01/2024 Đáo hạn HĐTL tháng 01 (VN30F2401)

29/01/2024 Công bố số liệu kinh tế Việt Nam tháng 1

Sự kiện thế giới

Thời gian Quốc gia Sự kiện

05/01/2024 Châu Âu Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) Châu Âu tháng 12

06/01/2024 Mỹ Thành viên FOMC - Barkin phát biểu

10/01/2024 Mỹ Thống kê tồn kho dầu thô của EIA

11/01/2024 Mỹ Thống kê tồn kho khí tự nhiên của EIA

11/01/2024 Mỹ Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ tháng 12

12/01/2024 Mỹ Công bố số dư Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)

12/01/2024 Trung Quốc Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Trung Quốc tháng 12

12/01/2024 Mỹ Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) Mỹ tháng 12

17/01/2024 Trung Quốc Công bố chỉ số sản xuất công nghiệp Trung Quốc tháng

12

17/01/2024 Mỹ Công bố chỉ số sản xuất công nghiệp Mỹ tháng 12

17/01/2024 Trung Quốc Công bố doanh số bán lẻ Trung Quốc tháng 12

17/01/2024 Mỹ Công bố doanh số bán lẻ Mỹ tháng 12

18/01/2024 Mỹ Thống kê tồn kho dầu thô của EIA

18/01/2024 Mỹ Thống kê tồn kho khí tự nhiên của EIA

24/01/2024 Mỹ Thống kê tồn kho dầu thô của EIA

25/01/2024 Mỹ Thống kê tồn kho khí tự nhiên của EIA

25/01/2024 Châu Âu BOJ tuyên bố chính sách tiền tệ

26/01/2024 Mỹ Công bố chỉ số giá PCE Mỹ tháng 12

31/01/2024 Mỹ Thống kê tồn kho dầu thô của EIA

Sự kiện thế giới

Thời gian Quốc

gia

Sự kiện

02/01/2024 Mỹ Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) Mỹ

03/01/2024 Mỹ Công bố báo cáo "Khảo sát việc làm và luân chuyển

lao động (JOLTS)

03/01/2024 Mỹ Thành viên FOMC - Barkin phát biểu

04/01/2024 Mỹ Thống kê tồn kho dầu thô của EIA

04/01/2024 Mỹ Thống kê tồn kho khí tự nhiên của EIA

04/01/2024 Mỹ Biên bản cuộc họp FOMC
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CỔ PHIẾU HÔM NAY – CTCP Tôn Đông Á (UPCOM: GDA)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH 

Giá khuyến nghị ngày 23/01/2024 (*) 26,000 – 26,600

Giá mục tiêu ngắn hạn 1 29,000

Lợi nhuận kỳ vọng 1 (tại thời điểm khuyến nghị) 9% - 11.5%

Giá mục tiêu ngắn hạn 2 32,000

Lợi nhuận kỳ vọng 2 (tại thời điểm khuyến nghị) 20.3% - 23.1%

Giá cắt lỗ 24,300

Giá mục tiêu cơ bản

(*) Khuyến nghị được lập trước phiên giao dịch cùng Ngày Khuyến nghị

❖ GDA có diễn biến thăm dò tại vùng 25 - 26.6 nhiều phiên sau động thái vượt cản 

25 và tạo mẫu hình đầu và 2 vai đảo ngược. Hiện tại tín hiệu hỗ trợ vẫn duy trì 

trong vùng thăm dò này và dòng tiền đang có tín hiệu dần tăng. Dự kiến GDA sẽ 

tiếp tục được hỗ trợ khi lùi bước và có cơ hội vượt cản để tiếp tục xu hướng 

tăng.

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Ngành Sản xuất

Vốn hóa (tỷ đồng) 3.028 

SLCPĐLH (triệu cp) 115 

KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 152 

GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 3 

SH NĐTNN còn lại (%) 24,9%

BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 21.123 - 33.318 

TÀI CHÍNH 2021A 2022A 12T

Doanh thu (tỷ đ) 25.261 21.614 17.147

LNST (tỷ đ) 1.210 (276) (277)

ROA (%) 11,5 (2,4) (1,3)

ROE (%) 41,2 (8,0) (3,8)

EPS (đồng) 11.823 (2.411) (1.179)

Giá trị sổ sách (đồng) 33.736  30.068 32.366 

Cổ tức tiền mặt (đồng) - - 1.000

P/E (x) (*) - -10,9 -22,4

P/B (x) (*) - 0,9 0,8

❖ Quý 3/2023, GDA đạt KQKD khá tốt với doanh thu thuần đạt 4.087 tỷ đồng (-3% 

svck) và LNST công ty mẹ đạt 59,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 207 tỷ đồng). Lũy kế 

9T2023, GDA đạt doanh thu thuần và LNST công ty mẹ lần lượt 12.814 tỷ đồng (-

26% svck) và 263,9 tỷ đồng (gấp 2,1 lần so với nền thấp cùng kỳ) và đã vượt 

132% kế hoạch năm. 

❖ Theo VSA, so với tháng 10/2023, thị phần tiêu thụ của GDA sụt giảm nhẹ từ mức 

18,3% về còn 16,97% do ảnh hưởng của lượng đơn hàng xuất khẩu sụt giảm 

nhẹ. Mặc dù vậy, tổng sản lượng bán hàng tháng 11/2023 tăng 15% so với tháng 

trước và 12% so với bình quân 10 tháng năm 2023. 

❖ Với diễn biến giá HRC (Trung Quốc) tiếp tục duy trì ổn định, Chúng tôi cho rằng 

KQKD Quý 4/2023 của GDA sẽ tiếp tục củng cố đà tăng trưởng mạnh trong năm 

2023. Hiện cổ phiếu GDA đang giao dịch tại mức P/B 0,8 lần, thấp hơn đáng kể 

so với bình quân các doanh nghiệp lớn khác hiện tại như HSG và NKG (khoảng 

1,28 lần).
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CƠ HỘI ĐẦU TƯ » Danh sách CP có khuyến nghị tích cực và kỳ vọng từ 15%

Sàn giao 

dịch 

Mã cổ 

phiếu 

Vốn hoá 

(nghìn tỷ đ) 

Giá hiện tại 

(VND) 

Giá mục

tiêu (VND)

LN kỳ vọng 

(%) 

Tăng trưởng DT (%) Tăng trưởng LNST P/E P/B 

2023F 2024F 2023F 2024F 2023F 2024F Hiện tại 

HOSE LHG 1,6 31.050 50.000 61,0% -25,2 64,5 -3,3 70,3 7,9 4,7 1,0

HOSE VSC 5,4 20.250 32.000 58,0% 4,0 0,6 -5,0 55,0 36,4 53,6 1,4

HOSE MSN 96,9 67.700 95.700 41,4% 2,8 3,7 -65,6 83,6 78,4 42,7 3,6

HOSE REE 22,9 56.100 74.000 31,9% -4,7 13,1 -14,6 14,0 9,9 9,1 1,4

UPCoM NTC 4,7 195.000 256.000 31,3% -13,2 150,4 94,9 47,5 18,3 15,0 6,6

HOSE KBC 23,6 30.750 40.000 30,1% 683,8 25,2 6,6 10,9 7,8 5,3 1,3

HOSE VNM 142,7 68.300 87.600 28,3% 4,9 4,4 -0,1 21,5 17,5 15,8 4,7

HOSE POW 27,0 11.550 14.800 28,1% 2,2 9,0 57,2 0,3 18,7 14,1 0,9

HOSE DBD 4,0 54.000 65.800 21,9% 12,6 9,5 -41,7 19,7 13,7 12,5 2,9

HOSE SIP 12,5 69.000 84.000 21,7% 6,2 8,2 -7,7 17,4 13,9 11,9 3,6

UPCoM HND 6,8 13.600 16.500 21,3% 6,3 6,8 21,4 9,5 15,4 9,6 1,1

HOSE FMC 2,8 43.300 51.900 19,9% -12,0 10,0 -10,6 18,2 10,4 8,8 1,4

UPCoM ACV 143,0 65.700 77.600 18,1% 36,6 11,3 -21,7 5,1 8,8 8,8 3,3

HOSE HDG 8,1 26.350 30.900 17,3% -25,0 0,6 -22,5 32,4 12,9 10,8 1,4

HOSE IMP 4,4 63.300 74.000 16,9% 20,4 12,6 -57,1 70,0 16,5 14,2 2,1

HOSE VIB 53,5 21.100 24.600 16,6% 17,7 10,8 35,5 15,9 7,9 6,0 1,5
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CẬP NHẬT XU HƯỚNG

TăngXu hướng ngắn hạn:  Sideway Giảm

Ngày
Mã cổ 

phiếu
Bình luận kỹ thuật mới

23/01 CII
Sau tín hiệu vượt cản 18, CII có diễn biến khá chặt chẽ trên ngưỡng này và liên tục được hỗ trợ. Dự kiến CII sẽ tiếp tục 

được hỗ trợ và có cơ hội tăng giá trong thời gian tới.

GDA

GDA có diễn biến thăm dò tại vùng 25 - 26.6 nhiều phiên sau động thái vượt cản 25 và tạo mẫu hình đầu và 2 vai đảo 

ngược. Hiện tại tín hiệu hỗ trợ vẫn duy trì trong vùng thăm dò này và dòng tiền đang có tín hiệu dần tăng. Dự kiến 

GDA sẽ tiếp tục được hỗ trợ khi lùi bước và có cơ hội vượt cản để tiếp tục xu hướng tăng.

SSI
SSI vẫn trong trạng thái thăm dò nhưng tín hiệu cung có động thái hạ nhiệt dần, đồng thời diễn biến SSI đang tạo 

những nền giá dần tăng. Có khả năng SSI sẽ tiếp tục được hỗ trợ và có cơ hội tăng giá trong thời gian tới.

VCI
VCI vẫn trong trạng thái thăm dò nhưng tín hiệu cung có động thái hạ nhiệt dần, đồng thời tín hiệu dòng tiền đang có 

khởi sắc nhẹ. Có khả năng VCI sẽ tiếp tục được hỗ trợ và có cơ hội tăng giá trong thời gian tới.

VNIndex

VN-Index có trạng thái rung lắc nhưng vẫn được hỗ trợ khi lùi bước và có nỗ lực giữ sắc xanh. Đồng thời thanh khoản 

tăng so với phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn còn nỗ lực hỗ trợ và luân chuyển trên thị trường để tìm kiếm cơ hội 

ngắn hạn. Trạng thái tranh chấp có thể tiếp diễn trong phiên giao dịch tiếp theo nhưng dự kiến VN-Index vẫn được hỗ 

trợ và nâng đỡ. Vùng cản tiếp theo cần lưu ý là vùng quanh 1.200 điểm.
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THEO DÕI KHUYẾN NGHỊ

Ngày

MUA
Mã

Giá

Hiện tại

Giá KN

MUA

Mục tiêu

Ngắn hạn 1

Mục tiêu

Ngắn hạn 2
Cắt lỗ

Giá đóng vị 

thế
Lời/ Lỗ Trạng thái

Biến động

VN-Index (*)

19/01 PVT 26.45 26.60 28.50 31.00 24.90 -0.6% 1.2%

18/01 BAF 26.00 26.10 28.50 31.00 24.80 -0.4% 1.7%

17/01 HPG 28.30 27.70 30.00 33.00 26.30 2.2% 1.7%

17/01 VPB 19.80 19.30 21.50 23.00 17.90 2.6% 1.7%

12/01 BCM 61.20 59.50 66.00 72.00 55.40 2.9% 1.8%

05/01 VTO 9.50 9.60 10.50 11.70 8.90 -1.0% 2.8%

04/01 POW 11.55 11.40 12.50 14.00 10.50 1.3% 3.4%

04/01 PVD 27.25 28.20 30.00 33.00 25.90 -3.4% 3.4%

04/01 PVS 36.70 38.20 41.00 45.00 35.30 -3.9% 3.4%

02/01 VCG 25.00 24.50 26.50 28.00 22.90 2.0% 4.8%

29/12 PAN 20.55 20.00 21.50 23.00 18.50 2.8% 4.8%

29/12 PLX 34.75 34.50 36.50 39.00 32.80 0.7% 4.8%

25/12 TCB 34.95 30.70 33.00 35.00 29.70 33.50 9.1% Đóng 4/1 2.0%

25/12 VRE 23.90 23.00 25.00 26.50 21.90 23.50 2.2% Đóng 4/1 2.0%

Hiệu quả Trung bình 1.2% 2.8%

(*) Biến động VN-Index tính từ ngày Khuyến nghị đến ngày đóng vị thế, làm cơ sở so sánh hiệu quả khuyến nghị.
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Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không 

nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng khoán cụ thể nào. Các 

quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự 

khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của từng nhà đầu tư. 

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính 

khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn 

tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết 

định đầu tư của chính mình. RongViet Securities tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối 

với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng 

toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này.

Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của 

người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người phân tích liên quan 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản cáo cáo 

này.

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được RongViet Securities thu thập từ những 

nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng 

những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong 

đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà không cần 

báo cáo trước. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của RongViet Securities. Mọi sự sao 

chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý 

của Rong Viet Securities đều trái luật. Bản quyền thuộc RongViet Securities. 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
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